
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG, LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/TB-QLCL                 Hà Tĩnh, ngày   11  tháng 03 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản, Đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng 

ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước, trong, sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 của  Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản đã tiến hành lấy 33 mẫu trái cây, xúc xich, giò, chả các loại 

để kiểm tra một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả kết quả test nhanh các chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV: 

Carbamate, Lân hữu cơ và dư lượng Hàn the tại Chi cục Quản lý Chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh các mẫu trên đều đạt các chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị liên quan được lấy mẫu biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở lấy mẫu (19); 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số               /TB-QLCL ngày         tháng 3 năm 2022 của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 
 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Nguồn gốc sản 

phẩm 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  Cam Chanh V2 C-V2 
Cửa hàng kinh doanh hoa quả Tuyết 

Hùng, số 03, ngõ 15, tổ 04, phường 

Trần Phú, TP Hà Tĩnh; 

ĐT: 0984 052710 

Hương Khê, Hà 

Tĩnh 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

2.  Cam Bù  CB-HK 
Hương Khê, Hà 

Tĩnh 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

3.  Ổi Hưng Yên O-HY Hưng Yên 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

4.  Xoài Keo Vàng X-PL Cửa hàng hoa quả Gama Plust, số 15B, 

đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh; 

ĐT: 0973 863336 

Miền nam 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

5.  Táo Puji Nam Phi T-PL Nhập khẩu 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

6.  Ổi Bắc Giang O-TTP 
Cửa hàng hoa quả Tân Thanh Phong, 

số 156, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; 

ĐT: 0972 522679 

Bắc Giang 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

7.  Cam Bù C-TTP 
Hương Khê, Hà 

Tĩnh 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

8.  Xoài Tiền Giang X-TTP Tiền Giang 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

9.  Thanh Trà  TT-CM Cơ sở kinh doanh hoa quả Cường 

Mười, số 33, dường Phan Đình Giót, 

phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh; 

ĐT: 0974 824322 

Nhập khẩu Thái 

Lan 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

10.  Cam Bù CB-CM Hương Khê 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

11.  Thanh Long TL-KA Cơ sở kinh doanh hoa quả Thanh 

Thủy, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, 

huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0983 806677 

Bình Thuận 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

12.  Xoài Keo X-KA Đồng Nai 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

13.  Xúc xích Tiêu Bảo XX-TB 

Cơ sở sản xuất giò chả Tiêu Bảo, thôn 

Đồng Giang, xã Thạch Đồng,TP Hà 

Tĩnh;  

ĐT: 0917 672268 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 



14.  Giò lợn khuôn 1kg GL-CL1 Cơ sở sản xuất giò chả Nguyễn Thị 

Hải, Khối phố 07, thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc,  Hà Tĩnh;  

ĐT: 0915 685667 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

15.  Giò lợn 0.5 kg  GL-CL2 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

16.  Chả Lợn CLHK-01 
Cơ sở sản xuất Giò chả Trịnh Thị 

Thương, khối 6, TT Hương Khê, 

huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (Khu chợ 

mới); 

ĐT: 0985 710175 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

17.  Giò lợn GLHK-02 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

18.  Chả Lợn CLHK-01 

Cơ sở sản xuất Giò chả Nguyễn 

Trường Sơn, khối 6, TT Hương Khê, 

huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (Khu chợ 

mới); 

ĐT: 0915 478086 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

19.  Giò lợn 01kg GHK-06 Cơ sở sản xuất Giò chả Đậu Đức Hiệp, 

TDP 05, TT Hương Khê, huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0972 109849 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

20.  Giò lợn 0,5kg GHK-07 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

21.  Giò lợn 01kg GHK-08 
Cơ sở sản xuất Giò chả Nguyễn Thị 

Xuân, số 01, ngách 2, ngõ 28, đường 

Trần Phú, TT Hương Khê, huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0973 659213 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

22.  Giò lợn 0,5kg GHK-09 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

23.  Giò Tiến Giáp GTG Cơ sở sản xuất Giò chả Nguyễn Đình 

Giáp, tổ 16, TT Hương Khê, huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0972 366390 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

24.  Xúc xích Tiến Giáp XXTG 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

25.  Giò lợn GLHS-01 Cơ sở sản xuất Giò chả Nguyễn Thế 

Hiệp, thôn 2, xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0366 396676 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

26.  Chả Lợn CLHS-02 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 



27.  Giò lợn khuôn GCX-01 

Cơ sở sản xuất Giò chả Long Thúy, 

TDP 08, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0385 114972 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

28.  Giò lợn khuôn GCX-02 

Cơ sở sản xuất Giò chả Độ Loan, thôn 

Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0862 760780 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

29.  Giò lụa Cẩm Sơn GSC 

Cơ sở sản xuất giò chả Cẩm Sơn, số 

69, đường Nguyễn Huy Tự, P. Bắc 

Hà,TP Hà Tĩnh;  

ĐT: 0949 176889 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

30.  Giò lụa GHM 
Cơ sở sản xuất giò chả Trần Hậu 

Minh, số 10, ngõ 18, đường Hãi 

Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà,TP Hà 

Tĩnh;  

ĐT: 0838 407822 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

31.  Giò lắt GLHM 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

32.  Giò lụa Hiệp Huấn GLHH-01 Cơ sở sản xuất giò chả Hiệp Huấn, số 

16, ngõ 18, đường Nguyễn Biểu, P. 

Nam Hà,TP Hà Tĩnh;  

ĐT: 0987 492786 

Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

33.  Giò lắt Hiệp Huấn GLHH-02 
Sản xuất tại cơ 

sở 
Hàn the Test nhanh - Âm tính 

 

Ghi chú:   

- Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos; 

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; 

Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos 

methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl; 

Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 
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